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1. Giới thiệu 

Sản phẩm xây dựng bộ cơ sở dữ liệu tổng hợp của Đề tài nhằm tổng hợp các tài liệu, 

số liệu có liên quan đến Đề tài trong quá trình triển khai, các sản phẩm nghiên cứu, các 

hướng dẫn có liên quan nhằm thuận tiện trong quá trình truy xuất, sử dụng. 

Bên cạnh đó, bộ cơ sở dữ liệu của Đề tài còn tích hợp quản lý các số liệu theo thời 

gian thực phục vụ hỗ trợ tính toán nguy cơ lũ, ngập lũ, lũ quét và sạt lở đất. Đồng thời, 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu còn có thể quản lý các số liệu về thiết bị lắp đặt và cảnh báo. 

Địa chỉ truy cập của bộ cơ sở dữ liệu là: http://103.74.123.220:9797/ 

2. Thu thập và chuẩn bị dữ liệu 

2.1. Các dữ liệu thu thập tài địa phương 

- Các thông tin về sử dụng đất năm 2020: hiện trạng rừng, loại đất, quy hoạch sử 

dụng đất được thu thập dưới dạng Autocad và Mapinfo. 

- Các thông tin về lớp địa hình: cao độ địa hình, đường đồng mức được thu thập 

dưới dạng Microstation. 

- Các thông tin về địa giới hành chính: ranh giới tỉnh, huyện, xã: dưới dạng 

shapefile. 

- Các thông tin địa lý khác: đường giao thông, sông suối: dưới dạng Microstation 

và shapefile. 

2.2. Số liệu khí tượng thủy văn 

- Số liệu đo mưa tại các trạm khí tượng thủy văn quốc gia: Các trạm Bắc Mê, Na 

Hang, Chợ Rã, Ngân Sơn, Bảo Lạc, Nguyên Bình: Từ năm 1964 đến 2020; Định 

Hóa (1986÷2020); Bắc Kạn (1996÷2020) 

- Số liệu đo mưa của Vrain: 41 trạm quan trắc, phần lớn từ 12/2020 đến nay. 

- Số liệu quan trắc mực nước, lưu lượng tại trạm Đầu Đẳng: Từ năm 1956÷1976 

và từ năm 2013÷2020) 

2.3. Số liệu khảo sát địa hình 

Số liệu khảo sát địa hình bổ sung 2 đợt: 

- Đợt 1: năm 2020: đo mặt cắt ngang sông/suối tại 3 nhánh Chợ Lèng, Bó Lù, Tả 

Han và lòng hồ Ba Bể. 

- Đợt 2: năm 2022: đo lòng hồ Ba Bể 

http://103.74.123.220:9797/
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2.4. Số liệu phục vụ quản lý, điều hành phòng, chống thiên tai 

Đây là bộ dữ liệu quản lý bao gồm lượng mưa, xác định kịch bản, nguy cơ các loại 

hình thiên tai theo thời gian, quản trị người dùng và nhận thông tin cảnh báo tự động. 

Toàn bộ dữ liệu này được quản trị theo thời gian thực. 

2.5. Các báo cáo sản phẩm, báo cáo nội dung của Đề tài 

Các báo cáo sản phẩm của Đề tài được quản lý dưới dạng pdf (đối với báo cáo) và 

png (đối với bản đồ). Đây là sản phẩm cuối cùng của Đề tài do nhóm nghiên cứu thực 

hiện. 

3. Thiết kế dữ liệu 

Dữ liệu không gian được Đề tài thực hiện chuẩn hóa về dạng Raster (.tif) và Shapefile 

(.shp). Các dữ liệu về chuỗi dữ liệu được chuẩn hóa dưới dạng bảng biểu. Các dữ liệu 

khác được tổng hợp dưới dạng zipfile. 

Các nội dung thực hiện của Đề tài gắn liền với việc xác định nguy cơ các loại hình 

thiên tai và hệ thống cảnh báo thiên tai, do vậy, các tài liệu trên được nhóm nghiên cứu 

xử lý phục vụ công tác tính toán nguy cơ các loại hình thiên tai phổ biến. 

3.1. Cấu trúc dữ liệu sản phẩm của đề tài 

Các sản phẩm của Đề tài được lưu trữ dưới dạng FILE, định dạng PDF. Toàn bộ 

được thiết kế và lưu trữ dưới dạng bảng như mô tả dưới đây: 

Bảng 1. Quản lý dữ liệu sản phẩm của Đề tài 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Name Charfield Tên tài liệu, max 255 ký tự 

2 Group Charfield Nhóm tài liệu, Lựa chọn: 

- Sản phẩm của Đề tài 

- Các tài liệu khác 

3 Type_document Charfield Loại tài liệu, Lựa chọn: 

- Báo cáo 

- Bản đồ 

- Tài liệu khác 

4 Location Filefield Nơi lưu tài liệu 

Mặc định: group/name 

Do dữ liệu sản phẩm của Đề tài là một dữ liệu độc lập, đơn giản, vì vậy bảng quản 

trị là một bảng độc lập, được lưu trữ phục vụ truy xuất thông tin mà không cần liên kết 

với các bảng khác (foreign key). 
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3.2. Cấu trúc dữ liệu không gian thu thập 

3.2.1. Đường giao thông 

Đường giao thông được thiết kế lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu không gian. Được 

mô tả như bảng dưới đây: 

Bảng 2. Quản lý dữ liệu không gian đường giao thông 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Name Charfield Tên đường, max 80 ký tự 

2 Type Charfield Loại đường: 

- Quốc lộ 

- Tỉnh lộ 

- Đường khác 

3 Name_1 Charfield Tên tỉnh, max 80 ký tự 

4 Name_2 Charfield Tên huyện, max 80 ký tự 

5 Name_3 Charfield Tên xã, max 80 ký tự 

6 Geom MultiLineStringField Srid: 4326 

3.2.2. Sông/suối 

Sông suối được thiết kế lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu không gian. Được mô tả như 

bảng dưới đây: 

Bảng 3. Quản lý dữ liệu không gian sông suối 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Name Charfield Tên sông/suối, max 80 ký tự 

2 Name_1 Charfield Tên tỉnh, max 80 ký tự 

3 Name_2 Charfield Tên huyện, max 80 ký tự 

4 Name_3 Charfield Tên xã, max 80 ký tự 

5 Geom MultiPolygonField Srid: 4326 

3.2.3. Loại đất 

Loại đất được thiết kế lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu không gian. Được mô tả như 

bảng dưới đây: 
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Bảng 4. Quản lý dữ liệu không gian loại đất 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Soil Charfield Tên loại đất, max 80 ký tự 

2 Soil_code CharField Mã loại đất, max 80 ký tự 

3 Name_1 Charfield Tên tỉnh, max 80 ký tự 

4 Name_2 Charfield Tên huyện, max 80 ký tự 

5 Name_3 Charfield Tên xã, max 80 ký tự 

6 Geom MultiPolygonField Srid: 4326 

3.2.4. Rừng 

Rừng được thiết kế lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu không gian. Được mô tả như 

bảng dưới đây: 

Bảng 5. Quản lý dữ liệu không gian rừng 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Function Charfield Chức năng rừng, max 80 ký tự 

2 Owner Charfield Đơn vị quản lý rừng, max 80 

ký tự 

3 Year FloatField Năm trồng rừng 

4 Name_1 Charfield Tên tỉnh, max 80 ký tự 

5 Name_2 Charfield Tên huyện, max 80 ký tự 

6 Name_3 Charfield Tên xã, max 80 ký tự 

7 Geom MultiPolygonField Srid: 4326 

3.2.5. Cây trồng 

Cây trồng được thiết kế lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu không gian. Được mô tả như 

bảng dưới đây: 

Bảng 6. Quản lý dữ liệu không gian cây trồng 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Ht Charfield Tên loại cây trồng, max 80 ký 

tự 
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2 Ma_ht Charfield Mã loại cây trồng, max 80 ký 

tự 

3 Name_1 Charfield Tên tỉnh, max 80 ký tự 

4 Name_2 Charfield Tên huyện, max 80 ký tự 

5 Name_3 Charfield Tên xã, max 80 ký tự 

6 Geom MultiPolygonField Srid: 4326 

3.2.6. Công trình thủy lợi 

Công trình thủy lợi được thiết kế lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu không gian. Được 

mô tả như bảng dưới đây: 

Bảng 7. Quản lý dữ liệu không gian công trình thủy lợi 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Name Charfield Tên công trình, max 80 ký tự 

2 Name_1 Charfield Tên tỉnh, max 80 ký tự 

3 Name_2 Charfield Tên huyện, max 80 ký tự 

4 Name_3 Charfield Tên xã, max 80 ký tự 

5 Type Charfield Loại công trình, max 80 ký tự 

6 Build_year FloatField Năm xây dựng 

7 Fix_year CharField Năm sửa chữa, ghi chú, max 80 

ký tự 

8 Manage CharField Đơn vị quản lý, max 80 ký tự 

9 Total_pric FloatField Tổng nguồn vốn (triệu đồng) 

10 Investor CharField Nguồn vốn đầu tư, max 80 ký tự 

11 Capacity BigIntergerField Công suất/năng suất công trình 

12 Descriptio CharField Mô tả, max 80 ký tự 

13 F_tuoi CharField Diện tích tưới (ha), max 80 ký tự 

14 F_tieu CharField Diện tích tiêu (ha), max 80 ký tự 

15 Note CharField Ghi chú 

16 Geom MultiPointField Srid: 4326 
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3.3. Cấu trúc dữ liệu phục vụ quản lý, cảnh báo thiên tai 

 

Hình 1. Cấu trúc dữ liệu lưu trữ trong CSDL phục vụ cảnh báo thiên tai 
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Dữ liệu phục vụ cảnh báo thiên tai được tích hợp bao gồm việc quản lý dữ liệu về 

lượng mưa; dữ liệu về trạm quan trắc, cảnh báo; dữ liệu lịch sử về dự báo/cảnh báo các 

loại hình thiên tai; dữ liệu về quản lý và phân quyền truy cập người dùng. 

3.3.2. Quản lý các trạm quan trắc 

Các trạm quan trắc lưu trữ các thông tin cơ bản của trạm, làm dữ liệu cơ sở để các 

bản ghi tham chiếu tới. 

Bảng 8. Quản lý các trạm quan trắc kết nối trong Đề tài 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Code CharField Mã Trạm, 10 ký tự 

2 Number CharField Số điện thoại trạm, 10 ký tự 

3 Name CharField Tên trạm, max 255 ký tự 

4 Lat FloatField Vĩ độ 

5 Lon FloatField Kinh độ 

6 Location CharField Vị trí lắp đặt trạm, max 255 ký 

tự 

7 Ward CharField Tên Xã, max 255 ký tự 

8 District CharField Tên huyện, max 255 ký tự 

9 Province CharField Tên tỉnh, max 255 ký tự 

10 Sources CharField Nguồn dữ liệu, lựa chọn: 

- Nguồn Vrain 

- Nguồn Đề tài 

11 Type_station CharField Loại trạm, lựa chọn: 

- Trạm đo mưa 

- Đo mực nước 

- Trạm cảnh báo 

12 BatteryLevel IntegerField Điện áp bộ nguồn (0.1V) 

13 Last_time_change DateTimeField Lần thay đổi dữ liệu cuối cùng 

Hầu hết, các trường dữ liệu đều cố định, trường số 12 và 13 được cập nhật liên tục 

(cho các trạm quan trắc của đề tài lắp đặt) nhằm hiển thị thông tin về điện áp (có liên 

quan đến tình trạng của thiết bị). 
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3.3.3. Quản lý bản ghi dữ liệu quan trắc 

Bản ghi các dữ liệu quan trắc là bản ghi theo thời gian, trong đó, dữ liệu quan trắc 

mưa của Vrain được cập nhật hàng giờ và dữ liệu quan trắc của các trạm lắp đặt bởi Đề 

tài được cập nhật mỗi 10 phút. 

Bảng 9. Quản lý các trạm quan trắc kết nối trong Đề tài 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Time_record DateTimeField Thời gian ghi dữ liệu 

2 Code ForeignKey Tham chiếu tới trạm quan trắc ở 

bảng 2 

3 Value FloatField Giá trị ghi nhận dữ liệu: 

- Lượng mưa: mm 

- Mực nước: cm 

Như vậy, với 41 trạm Vrain và 12 trạm quan trắc (6 trạm quan trắc mưa, 3 trạm quan 

trắc mực nước và 3 trạm cảnh báo) thì mỗi giờ sẽ có 113 bản ghi, mỗi ngày là 2.712 bản 

ghi. Dữ liệu quan trắc này được ghi một cách hoàn toàn tự động và làm đầu vào cho việc 

tính toán nguy cơ các loại hình thiên tai cũng như quản lý lượng mưa trên địa bàn tỉnh. 

3.3.4. Quản lý lịch sử dự báo các loại hình thiên tai 

Quá trình tính toán nguy cơ các loại hình thiên tai được tính toán theo thời gian thực: 

- Lũ, ngập lũ: 1 giờ tính một lần 

- Lũ quét: 30 phút một lần 

- Sạt lở đất: 1 giờ tính một lần 

Toàn bộ lịch sử tính toán sẽ được ghi lại vào CSDL như sau 

Bảng 10. Quản lý các bản ghi dữ liệu quan trắc 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Code CharField Mã tính toán, Khóa chính 

2 Time DateTimeField Thời gian tính toán 

3 Name CharField Tên kịch bản tính 

4 Status CharField Mức độ nguy cơ: 

- Nguy cơ thấp 

- Nguy cơ trung bình 

- Nguy cơ cao 

- Nguy cơ rất cao 

5 Location CharField Nơi lưu trữ kết quả tính 
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Dựa vào các thông số trên, trình quản lý sẽ hiển thị các thông số tương ứng cho người 

dùng tương tác, quản lý. 

3.3.5. Quản lý thiết bị và cảnh báo 

1. Quản lý thiết bị 

Quản lý thiết bị và cảnh báo cung cấp các thông tin về thiết bị lắp đặt của Đề tài bao 

gồm 6 trạm quan trắc mưa, 3 trạm quan trắc mực nước và 3 trạm cảnh báo. Thông tin 

về dữ liệu quan trắc được quản lý ở bảng 4, thiết bị sẽ được ghi nhận thêm thông tin theo 

thời gian về điện áp ở phần này thay vì ghi nhận dữ liệu thông tin cuối như ở bảng 2 

Bảng 11. Quản lý thông tin thiết bị 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Time DateTimeField Thời gian ghi nhận dữ liệu 

2 Station ForeignKey Tham chiếu tới trạm quan trắc 

3 Value FloatField Giá trị điện áp (0.1V) 

Khi giá trị điện áp xuống dưới 10(v), thiết bị cần phải được thay thế pin/bảo trì hệ 

thống điện để hoạt động ổn định. 

2. Cảnh báo thiết bị 

Có 03 trạm cảnh báo trên hệ thống, người quản trị (thiết bị) có quyền kích hoạt cảnh 

báo tại các trạm cảnh báo. Lịch sử cảnh báo của các trạm cảnh báo được lưu trên hệ 

thống để có thể truy xuất và quản lý 

Bảng 12. Quản lý lịch sử cảnh báo của các trạm cảnh báo 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Time DateTimeField Thời gian ghi nhận kích hoạt 

cảnh báo 

2 Station ForeignKey Tham chiếu tới trạm quan trắc 

3 Status IntegerField Loại cảnh báo: 

- 0: cảnh báo thủ công 

- 1: cảnh báo tự động 

4 Reason IntegerField Lý do cảnh báo: 

- 0: người dùng kích hoạt 

thủ công 

- 1: Loại hình lũ, ngập lũ 

- 2: Loại hình lũ quét 

- 3: Loại hình sạt lở đất 

5 For_code ForeignKey Tham chiếu tới mã xác nhận 

cảnh báo (OTP) 
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Như vậy, hệ thống có 2 chế độ cảnh báo bao gồm cảnh báo thủ công và cảnh báo tự 

động. Cảnh báo thủ công được kích hoạt bởi người dùng (có được cấp quyền cảnh báo) 

và cảnh báo tự động được thực hiện bởi hệ thống khi có nguy cơ cao bởi các loại hình 

thiên tai chính. 

3.3.6. Quản lý người dùng và phân quyền 

Một CSDL được sử dụng để quản lý người dùng và phân quyền quản lý hệ thống. 

Người dùng thông thường có thể truy cập hệ thống một cách bình thường để xem các 

thông tin theo thời gian thực, tuy nhiên để phục vụ cảnh báo/trích xuất dữ liệu, người 

dùng cần đăng nhập vào hệ thống với phân quyền tương ứng. 

Bảng 13. Quản lý người dùng 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Username CharField Tên đăng nhập 

2 First_name CharField Họ 

3 Last_name CharField Tên 

4 Email_address EmailField Email người dùng 

5 Quyền Admin BoolenField Quyền truy cập trang quản lý: 

- True: được truy cập 

- False: không được truy 

cập 

6 User_level IntegerField Quyền truy cập dữ liệu: 

- 0: Được phép tải dữ liệu 

- 1: Được phép quản lý dữ 

liệu 

7 Telegram_id ForeignKey Tham chiếu tới tài khoản 

Telegram (phục vụ nhận tin 

nhắn OTP để kích hoạt cảnh báo 

trạm) 

9 Password CharField Mật khẩu người dùng 

 

Tài khoản Telegram sử dụng để đăng ký nhận thông tin cảnh báo thiên tai, truy cập 

hệ thống, tài khoản này được quản lý bởi CSDL với các trường dữ liệu như sau: 
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Bảng 14. Quản lý tài khoản Telegram 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Id CharField Mã Id telegram 

2 Username CharField Tài khoản đăng nhập telegram 

3 First_name CharField Họ (theo telegram) 

4 Last_name CharField Tên (theo telegram) 

5 User_msg CharField Cú pháp người dùng soạn tin 

6 Activate BoolenField Hiển thị trạng thái đối với hệ 

thống: 

- True: nhận thông tin cảnh 

báo từ hệ thống (đăng ký) 

- False: không nhận thông 

tin cảnh báo từ hệ thống 

(hủy đăng ký) 

7 Warning BoolenField Được phép cảnh báo (quyền 

cảnh báo trạm) 

- True: được phép kích 

hoạt cảnh báo 

- False: không được phép 

kích hoạt trạm cảnh báo 

 

3.4. Các dữ liệu khác 

Các dữ liệu khác được lưu trữ dưới dạng file nén (rar), các nguồn tài liệu này thu 

thập được ở các nguồn khác nhau và có định dạng khác nhau. Tuy nhiên, đây là dữ liệu 

thu thập gốc và có độ tin cậy cao. 

Bảng 15. Quản lý dữ liệu khác 

TT Trường dữ liệu Định dạng Mô tả 

1 Name CharField Tên tài liệu 

2 Location FileField Đường dẫn đến file rar 
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4. Giao diện quản lý hệ thống 

4.1. Giao diện quản lý bộ cơ sở dữ liệu 

 

Hình 2. Giao diện quản lý bộ CSDL 

Để được truy cập quản lý CSDL, người dùng cần có quyền Admin nhằm quản trị 

CSDL. 

(1) Vùng 1: Hiển thị các bảng dữ liệu quản trị 

(2) Vùng 2: Thêm mới dữ liệu tương ứng với bảng dữ liệu quản trị 

(3) Vùng 3: Xem/sửa dữ liệu quản trị 

 

Hình 3. Giao diện chỉnh sửa/xóa/lưu dữ liệu trong CSDL 
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Hình 4. Giao diện quản lý thông tin trạm quan trắc 
 

 

Hình 5. Giao diện quản lý dữ liệu ghi mưa 
 

 

Hình 6. Giao diện quản lý lịch sử cảnh báo tại các trạm cảnh báo 

4.2. Giao diện quản lý cơ sở dữ liệu không gian 

Các đối tượng quản lý bao gồm: đường giao thông, sông/suối, loại đất, công trình 

thủy lợi, thảm phủ (cây trồng và rừng). Giao diện quản lý thể hiện như sau: 
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Hình 7. Giao diện quản lý các đối tượng không gian 
 

 

Bảng 16. Quản lý đường giao thông và thuộc tính 
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Bảng 17. Quản lý sông, suối và thuộc tính 
 

 

Bảng 18. Quản lý loại đất và thuộc tính 
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Bảng 19. Quản lý Công trình thủy lợi và thuộc tính 
 

 

Bảng 20. Quản lý cây trồng và thuộc tính 
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Bảng 21. Quản lý rừng và thuộc tính 
 

 

 

4.3. Giao diện hiển thị nội dung các sản phẩm của Đề tài 

1. Giao diện quản lý sản phẩm Đề tài 

 

Hình 8. Giao diện truy xuất báo cáo sản phẩm của Đề tài 
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Hình 9. Giao diện truy xuất bản đồ sản phẩm của Đề tài  

 

Hình 10. Truy xuất các tài liệu khác (dạng nén) 
 

4.4. Giao diện vận hành hệ thống cảnh báo thiên tai 

1. Trang chủ 

 

Hình 11. Trang chủ với Giao diện WebGIS 
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Hình 12. Trang chủ với Giao diện truy cập trên mobile 
 

2. Dữ liệu 

 

Hình 13. Trang chủ với Giao diện WebGIS 
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Hình 14. Trang dữ liệu với Giao diện truy cập trên mobile 
 

3. Dự báo nguy cơ lũ quét 
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Hình 15. Dự báo nguy cơ lũ quét với Giao diện WebGIS 
 

 

Hình 16. Trang dự báo nguy cơ lũ quét với Giao diện truy cập trên mobile 
 

4. Dự báo nguy cơ sạt lở đất 
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Hình 17. Dự báo nguy cơ sạt lở đất với Giao diện WebGIS 
 

 

Hình 18. Trang dự báo nguy cơ sạt lở đất với Giao diện truy cập trên mobile 
 

5. Dự báo nguy cơ ngập lụt 

 

Hình 19. Dự báo nguy cơ ngập lũ với Giao diện WebGIS 
 



 

23 

 

 

Hình 20. Trang dự báo nguy cơ ngập lũ với Giao diện truy cập trên mobile 
 

6. Giao diện quản lý thiết bị và cảnh báo 

 

Hình 21. Giao diện quản lý thiết bị và cảnh báo 
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Hình 22. Giao diện xác nhận OTP cảnh báo qua Telegram 
 

7. Giao diện thông tin liên hệ 

 

Hình 23. Giao diện hiển thị thông tin liên hệ của Đề tài 
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5. Tập huấn, hướng dẫn sử dụng 

Hướng dẫn sử dụng bao gồm 2 nội dung: (1) hướng dẫn sử dụng hệ thống, đăng ký 

nhận thông tin cảnh báo và (2) hướng dẫn quản trị hệ thống (dành cho cán bộ quản trị). 

Hình thức hướng dẫn sử dụng: tập trung. Tổ chức tập huấn trong 01 ngày, tại hội 

trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn. 

Thành phần: 

- Cán bộ Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc kạn (ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bắc Kạn) 

- Cán bộ phụ trách Phòng, chống thiên tai địa phương các xã: Nam Cường, Nam 

Mẫu, Hoàng Trĩ, Ngọc Phái, Xuân Lạc, Đồng Phúc. 

- Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 

- Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn 

 

 

Hình 24. Một số hình ảnh buổi tập huấn sử dụng hệ thống cảnh báo và quản trị cơ 

sở dữ liệu Đề tài 
 

6. Kết luận 

Cơ sở dữ liệu của Đề tài được xây dựng dựa trên các tài liệu thu thập trong quá trình 

thực hiện. Các số liệu bao gồm số liệu mưa, lưu lượng, mực nước được tích hợp trực 

tiếp vào hệ thống cảnh báo thiên tai. Các số liệu nền về cơ sở hạ tầng, công trình phòng 

chống thiên tai, công trình thủy lợi được quản lý dưới dạng không gian theo đối tượng. 

Các sản phẩm của đề tài bao gồm: các báo cáo, các bản đồ và các số liệu khảo sát, đo 

đạc bồi lấp lòng hồ. Ngoài ra, các dữ liệu khác có liên quan cũng được tích hợp. 
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PHỤ LỤC TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 

6.1. Giới thiệu chung 

Hệ thống cảnh báo thiên tai Ba Bể là hệ thống WebGIS, được thiết kế cho phép người 

dùng giám sát, dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai mưa lớn, lũ, ngập lũ, lũ quét, sạt 

lở đất trên lưu vực hồ Ba Bể. 

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm: 

Bảng 22. Tổng quan chức năng hệ thống 

Chức năng Mô tả 

- Quản trị hệ thống - Đăng nhập/đăng xuất 

- Quản lý người dùng 

- Quản lý CSDL 

- Giám sát, theo dõi, cảnh báo lượng 

mưa 

- Giám sát, theo dõi lượng mưa theo 

thời gian bằng bảng biểu, biểu đồ 

và trực tiếp trên bản đồ WebGIS 

- Cảnh báo các loại hình thiên tai 

mưa lớn, lũ, ngập lũ, lũ quét, sạt lở 

đất theo thời gian thực 

- Hệ thống tự động tính toán, mô 

phỏng diễn biến các loại hình thiên 

tai theo thời gian thực 

- Dự báo các loại hình thiên tai lũ, 

ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất 

- Mô phỏng, dự báo các loại hình 

thiên tai theo kịch bản người dùng 

nhằm lên phương án ứng phó 

- Quản lý lịch sử dự báo thiên tai - Truy xuất, quản lý lịch sử dự báo 

các loại hình thiên tai trong hệ 

thống. 

- Quản lý cảnh báo và thiết bị - Quản lý cảnh báo: bật, tắt cảnh báo 

thủ công bởi người quản trị. 

- Theo dõi các thông số thiết bị và 

tình trạng hoạt động của các thiết 

bị trong phạm vi đề tài. 

- Quản lý CSDL nghiên cứu - Các tài liệu, báo cáo trong phạm vi 

đề tài. 

- Nhận tin nhắn cảnh báo thiên tai tự 

động 

- Sử dụng nền tảng Telegram nhận 

thông tin cảnh báo thiên tai tự động 

6.2. Sử dụng hệ thống 

6.2.1. Đăng nhập vào hệ thống 

Để sử dụng đầy đủ chức năng của hệ thống, người dùng cần đăng nhập vào hệ thống. 

Hệ thống có 3 cấp độ người dùng: 
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Bảng 23. Chức năng theo cấp độ người dùng 

Chức năng 

Không 

cần tài 

khoản 

Có tài 

khoản 

thường 

Có tài 

khoản 

quản trị 

- Xem dữ liệu mưa ✓ ✓ ✓ 

- Xem tình hình thiên tai theo thời gian thực ✓ ✓ ✓ 

- Đăng ký/hủy nhận thông tin cảnh báo thiên tai qua 

Telegram 
✓ ✓ ✓ 

- Xem lịch sử dự báo tình hình thiên tai theo thời 

gian 
✓ ✓ ✓ 

- Tải dữ liệu quan trắc (trong 30 ngày gần nhất) ✗ ✓ ✓ 

- Dự báo nguy cơ theo kịch bản ✗ ✓ ✓ 

- Xem, quản lý CSDL nghiên cứu ✗ ✓ ✓ 

- Đổi mật khẩu, thông tin cá nhân tài khoản ✗ ✓ ✓ 

- Tải dữ liệu quan trắc (nhiều hơn 30 ngày) ✗ ✗ ✓ 

- Tạo/xóa tài khoản người dùng ✗ ✗ ✓ 

- Quản trị hệ thống, CSDL ✗ ✗ ✓ 

- Kích hoạt loa cảnh báo ✗ ✗ ✓ 

6.2.2. Xem dữ liệu mưa, tình hình thiên tai 

Tất cả người dùng truy cập vào hệ thống đều có khả năng xem dữ liệu mưa và tình 

hình thiên tai theo thời gian thực. 

1. Trang chủ 

 

Hình 25. Giao diện trang chủ 
 

(1). Vùng 1:  Thanh điều hướng 
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(2). Vùng 2:  Dự báo thời tiết (nguồn: https://forecast7.com/) 

(3). Vùng 3:  Tổng hợp đặc trưng mưa tích lũy đến thời điểm truy cập. 

(4). Vùng 4:  Biểu đồ tương ứng với đặc trưng mưa tích lũy tại thời điểm truy 

cập. 

(5). Vùng 5:  Tình hình dự báo nguy cơ thiên tai tại thời điểm truy cập. 

2. Trang dữ liệu 

 

Hình 26. Trang quản lý dữ liệu 

(1). Vùng 1: Tìm kiếm thông tin trạm quan trắc mưa (tên, vị trí) 

(2). Vùng 2: Màu hiển thị theo cấp độ mưa: 

- Trên bảng biểu: nền của trị số lượng mưa tích lũy trong 12 giờ/24 giờ là cơ sở để 

phân loại lượng mưa theo khuyến cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Trên bản đồ: 

- Biểu tượng trên bản đồ: Thay đổi theo tình hình mưa trong 1 giờ vừa qua. 

- Màu tên trạm: Thay đổi theo phân loại mưa. 

(3). Vùng 3: Cập nhật dữ liệu mới nhất. 

(4). Vùng 4: Tải dữ liệu quan trắc. 

(5). Vùng 5: Theo dõi lượng mưa dạng bảng biểu: 

Các trạm do đề tài lắp đặt có chữ màu xanh 

  

https://forecast7.com/
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Bảng 24. Thông tin bảng biểu 

Trường dữ liệu Mô tả 

Trạm đo Hiển thị tên trạm quan trắc 

Vị trí Hiển thị vị trí lắp đặt trạm quan trắc 

Dữ liệu cuối Hiển thị thời điểm cuối cùng cập nhật dữ liệu của mỗi trạm 

Lượng mưa trong 60 

phút 

Hiển thị lượng mưa trong 60 phút gần nhất của mỗi trạm: 

- Đối với trạm quan trắc Vrain: hiển thị lượng mưa ghi 

nhận giờ cuối. 

- Đối với trạm quan trắc Đề tài lắp đặt: hiển thị lượng 

mưa trong vòng 60 phút tính đến thời điểm truy cập. 

Lượng mưa trong 12 

giờ 

Hiển thị lượng mưa trong 12 giờ gần nhất của mỗi trạm tính 

đến thời điểm truy cập 

Lượng mưa trong 24 

giờ 

Hiển thị lượng mưa trong 24 giờ gần nhất của mỗi trạm tính 

đến thời điểm truy cập 

(6). Vùng 6: Hiển thị biểu đồ lượng mưa tại mỗi trạm quan trắc: lượng mưa trong 24 

giờ gần nhất tính đến thời điểm truy cập. 

(7). Vùng 7: Quản lý dữ liệu quan trắc mưa bằng WebGIS: Bổ sung lượng mưa tích 

lũy trong vòng 5 ngày gần nhất tính đến thời điểm truy cập. 

6.2.3. Dự báo nguy cơ thiên tai 

1. Dự báo nguy cơ lũ, ngập lũ 

 

Hình 27. Trang dự báo nguy cơ lũ, ngập lũ 
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(1). Vùng 1:  Hiển thị thời điểm tính toán nguy cơ lũ lần cuối. Click vào thời gian 

(màu đỏ) để xem thông tin tóm tắt tình hình ngập lũ theo kết quả cuối. 

(2). Vùng 2:  Tùy chọn tính toán nguy cơ ngập lũ theo kịch bản người dùng. Để 

xem tiến trình tính toán nguy cơ ngập lũ, cần truy cập vào thẻ Lịch sử dự báo/Nguy cơ 

lũ lụt. 

Bảng 25. Các thông số dự báo nguy cơ lũ, ngập lũ 

Trường dữ liệu Mô tả 

Tên kịch bản Do người dùng đặt 

Loại mưa Có 04 mô hình phân bố mưa: 

- Mô hình mưa phân bố đều (lượng mưa được chia đều 

cho mỗi bước tính) 

- Mô hình mưa lớn đầu trận (tam giác lệch trái) 

- Mô hình mưa lớn giữa trận (tam giác cân) 

- Mô hình mưa lớn cuối trận (tam giác lệch phải)  

Thời gian kéo dài của 

trận mưa 

Chính là thời đoạn dự báo mưa. Ví dụ nhận được thông tin 

dự báo: trong 24 giờ tới, lượng mưa ở tỉnh Bắc Kạn lên đến 

200mm. Như vậy, giá trị cần điền ở đây là 24. 

Tổng lượng mưa dự báo Tương tự theo ví dụ ở trên, giá trị cần điền ở đây là 200. 

Thời đoạn dự báo Là thời gian tính toán kể từ khi bắt đầu mưa. Ví dụ lựa chọn 

thời đoạn dự báo là 48 giờ, điều này có nghĩa dữ liệu sẽ 

được tính toán dự báo mực nước, lưu lượng trên sông trong 

thời gian 48 giờ kể từ lúc bắt đầu mưa. 

Bước thời gian quan 

trắc mưa 

Là bước thời gian tính toán dự báo. Có thể để 10 phút, 20 

phút hoặc 60 phút.  

Cường độ mưa trung 

bình 24 giờ trước 

Giá trị ước tính, thường dao động trong khoảng từ 

1mm÷10mm. 

Ngày, giờ bắt đầu mưa Lựa chọn thời gian mà trận mưa bắt đầu theo dự báo. 

(3). Vùng 3: Xem dữ liệu dưới dạng WebGIS. Dữ liệu dự báo lưu lượng, mực nước 

tại các vị trí tính toán được hiển thị theo biểu tượng , dữ liệu dự báo thủy văn được 

hiển thị theo biểu tượng . Click vào biểu tượng để xem chi tiết biểu đồ dự báo. 
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Hình 28. Biểu đồ dự báo lưu lượng, mực nước 
 

2. Dự báo nguy cơ lũ quét 

 

Hình 29. Giao diện trang dự báo nguy cơ lũ quét 

(1). Vùng 1:  Hiển thị kết quả tóm tắt dự báo nguy cơ lũ quét theo thời gian thực. 

Bước thời gian tính toán nguy cơ lũ quét tự động là 30 phút mỗi lần. Nếu không có lũ, 

bản đồ sẽ không hiển thị. 

(2). Vùng 2: Dự báo nguy cơ lũ quét theo kịch bản mưa bởi người dùng. Kết quả sau 

khi tính toán được hiển thị trực tiếp trên bản đồ ở vùng 3. 

Bảng 26. Các thông số dự báo nguy cơ lũ quét 

Trường dữ liệu Mô tả 

Trạn thái lưu vực Do người dùng đặt, có 4 trạng thái lưu vực: 

- Theo hiện trạng: hệ thống sẽ tự động tính toán độ ẩm 

kỳ trước của lưu vực theo lượng mưa thực tế ghi 

nhận đến thời điểm dự báo. 

- Trạng thái khô: Trên lưu vực ước tính lượng mưa 

tích lũy trong 5 ngày dưới 25mm. 

- Trạng thái bình thường: Trên lưu vực ước tính lượng 

mưa tích lũy trong 5 ngày từ 25÷45mm 

- Trạng thái ướt: Trên lưu vực ước tính lượng mưa tích 

lũy trong 5 ngày lớn hơn 45mm 

Khuyến nghị: lựa chọn trạng thái theo hiện trạng. 

Kịch bản mưa Thời đoạn mưa có thể lựa chọn trong 1 giờ, 3 giờ hoặc 6 giờ 

tiếp theo. Hệ thống sẽ tự động phân bổ lượng mưa và lựa 

chọn kịch bản mưa phổ biến để áp dụng tính toán nguy cơ. 

Lựa chọn giá trị mưa Là tổng lượng mưa theo mm tương ứng với kịch bản mưa. 
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(3). Vùng 3:  Hiển thị trực tiếp kết quả tính toán nguy cơ lũ quét trên bản đồ. 

3. Dự báo nguy cơ sạt lở đất 

 

Hình 30. Giao diện trang dự báo nguy cơ sạt lở đất 

(1). Vùng 1:  Hiển thị kết quả tóm tắt dự báo nguy cơ sạt lở đất theo thời gian 

thực. Bước thời gian tính toán nguy cơ sạt lở đất tự động là 01 giờ mỗi lần. Nếu không 

có nguy cơ sạt lở đất, bản đồ sẽ không hiển thị. 

(2). Vùng 2: Dự báo nguy cơ sạt lở đất theo kịch bản mưa bởi người dùng. Kết quả 

sau khi tính toán được hiển thị trực tiếp trên bản đồ ở vùng 3. 

Bảng 27. Các thông số dự báo nguy cơ sạt lở đất 

Trường dữ liệu Mô tả 

Mô hình dự báo Do người dùng đặt, có 4 mô hình dự báo: 

- Mô hình hồi quy logistic: Mô hình mang yếu tố tuyến 

tính, có khả năng tăng nguy cơ sạt lở khi lượng mưa 

dự báo cao và ngược lại. 

- Các mô hình còn lại: sử dụng thuật toán cây quyết 

định để phân loại nguy cơ sạt lở dựa trên lịch sử. 

Khuyến nghị: lựa chọn trạng mô hình hồi quy logistic để 

cho ra kết quả nhanh nhất, lựa chọn cả 4 mô hình dự báo 

(với thời gian chậm hơn) để có đủ cơ sở tham khảo. 

Kịch bản mưa Thời đoạn mưa có thể lựa chọn trong 1 ngày, 3 ngày hoặc 7 

ngày tiếp theo. Hệ thống sẽ tự động phân bổ lượng mưa và 

lựa chọn kịch bản mưa phổ biến để áp dụng tính toán nguy 

cơ. 

Lựa chọn giá trị mưa Là tổng lượng mưa theo mm tương ứng với kịch bản mưa. 
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(3). Vùng 3:  Hiển thị trực tiếp kết quả tính toán nguy cơ lũ quét trên bản đồ. 

6.2.4. Lịch sử dự báo 

1. Lịch sử dự báo nguy cơ lũ, ngập lũ 

 

Hình 31. Trang lưu trữ lịch sử dự báo nguy cơ lũ, ngập lũ 

(1). Vùng 1:  Hiển thị lịch sử dự báo nguy cơ lũ, ngập lũ tự động theo thời gian 

thực do hệ thống tính toán. 

Bảng 28. Các thông số hiển thị lịch sử dự báo theo thời gian thực 

Trường dữ liệu Mô tả 

Thời gian Thời điểm tính toán nguy cơ lũ, ngập lũ tự động của hệ thống. 

Tên kịch bản Tự động được tạo ra do hệ thống 

Nguy cơ lũ Là nguy cơ lũ cao nhất xuất hiện trên 4 nhánh sông (Bó Lù, 

Chợ Lèng, Tả Han và sông Năng) theo kết quả tính toán nguy 

cơ. Có 4 cấp độ nguy cơ bao gồm: 

- Nguy cơ thấp 

- Nguy cơ trung bình 

- Nguy cơ cao 

- Nguy cơ rất cao 

Xem bản đồ Người dùng có thể click vào để xem thông tin tính toán chi tiết 

trên bản đồ dự báo nguy cơ lũ, ngập lũ 

(2). Vùng 2: Hiển thị lịch sử dự báo nguy cơ lũ, ngập lũ theo người dùng và trạng 

thái tính toán. 

Bảng 29. Các thông số hiển thị lịch sử dự báo theo người dùng 

Trường dữ liệu Mô tả 

Thời gian Thời điểm tính toán nguy cơ lũ, ngập lũ. 
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Trường dữ liệu Mô tả 

Tên kịch bản Tự động được tạo ra bởi người dùng 

Trạng thái Hiển thị trạng thái tính toán của kịch bản, có 2 trạng thái: 

- Đang tính toán 

- Đã tính toán xong 

Khi ở trạng thái đã tính toán xong, người dùng có thể xem kết 

quả ở nút “Xem bản đồ” 

Xem bản đồ Người dùng có thể click vào để xem thông tin tính toán chi tiết 

trên bản đồ dự báo nguy cơ lũ, ngập lũ 

2. Lịch sử dự báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất 

 

Hình 32. Trang lưu trữ lịch sử dự báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian 

thực 

(1). Vùng 1:  Hiển thị kết quả lịch sử dự báo nguy cơ lũ quét theo thời gian thực. 

(2). Vùng 2:  Hiển thị kết quả lịch sử dự báo nguy cơ sạt lở đất theo thời gian 

thực. 

Bảng 30. Các thông số hiển thị lịch sử dự báo theo thời gian thực 

Trường dữ liệu Mô tả 

Thời gian Thời điểm tính toán nguy cơ lũ quét, sạt lở đất của hệ thống. 

Nguy cơ Được phân loại theo kết quả xác định nguy cơ lớn nhất. Lũ quét 

được chia thành 5 cấp nguy cơ, sạt lở đất được chia thành 4 cấp 

nguy cơ. 

Xem bản đồ Người dùng có thể click vào để xem thông tin tính toán chi tiết 

trên bản đồ dự báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. 
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3. Kết quả tính toán nguy cơ bồi lấp lòng hồ Ba Bể 

Nguy cơ bồi lấp lòng hồ là loại hình dự báo dài hạn, vì vậy, các kết quả dự báo được 

tính toán trước theo kịch bản dự báo mà không thể tính toán được theo thời gian thực 

bởi sự thay đổi không đáng kể trong kết quả dự báo. 

 

Hình 33. Trang hiển thị kết quả tính toán nguy cơ bồi lấp lòng hồ Ba Bể 

(1). Vùng 1:  Lựa chọn kịch bản dự báo nguy cơ bồi lấp lòng hồ Ba Bể 

(2). Vùng 2:  Hiển thị mô tả chi tiết kịch bản dự báo nguy cơ bồi lấp 

(3). Vùng 3:  Hiển thị kết quả dự báo nguy cơ bồi lấp lòng hồ Ba Bể 

Bảng 31. Các thông số hiển thị lịch sử dự báo nguy cơ bồi lấp lòng hồ 

Trường dữ liệu Mô tả 

Năm Năm dự báo 

Bó Lù Hiển thị tổng lượng bùn cát sinh ra tại cửa vào hồ (nhánh Bó 

Lù) – đơn vị: tấn 

Chợ Lèng Hiển thị tổng lượng bùn cát sinh ra tại cửa vào hồ (nhánh Chợ 

Lèng) – đơn vị: tấn 

Tả Han Hiển thị tổng lượng bùn cát sinh ra tại cửa vào hồ (nhánh Tả 

Han) – đơn vị: tấn 

Lòng hồ Hiển thị tổng lượng bùn cát sinh ra ngay tại khu vực lòng hồ 

(các núi đổ trực tiếp vào hồ) – đơn vị: tấn 

Tổng lượng vào hồ Hiển thị tổng lượng bùn đổ vào hồ Ba Bể – đơn vị: tấn 

Tổng lượng ra khỏi 

hồ 

Hiển thị tổng lượng bùn cát chảy ra khỏi hồ (vào sông Năng) – 

đơn vị: tấn 
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Trường dữ liệu Mô tả 

Lưu giữ tại hồ Hiển thị tổng lượng bùn cát lưu giữ tại hồ hồ Ba Bể – đơn vị: 

tấn 

Tích lũy theo năm Hiển thị tổng lượng bùn cát lưu giữ tại hồ hồ Ba Bể tích lũy 

theo từng năm – đơn vị: tấn 

6.2.5. Quản lý cảnh báo 

Phục vụ quản lý thông số thiết bị và kích hoạt loa cảnh báo. 

Bảng 32. Các thông số thiết bị lắp đặt của Đề tài 

Trường dữ liệu Mô tả 

Tình trạng hoạt 

động 

Có 03 tình trạng hoạt động: 

- Không nhận được dữ liệu: thiết bị đã không nhận được 

dữ liệu trong vòng 24 giờ kể từ lúc ghi nhận dữ liệu cuối 

cùng. 

- Cần thay pin: Khi mức điện áp xuống dưới 10V, khuyến 

nghị cần thay pin cho thiết bị để đảm bảo hoạt động ổn 

định. 

- Tốt: Thiết bị hoạt động bình thường. 

Dữ liệu cuối lúc Là thời điểm ghi nhận dữ liệu cuối cùng mà thiết bị truyền về 

Mức điện áp hiện tại Là mức điện áp của thiết bị tại thời điểm cuối ghi nhận, nếu 

mức điện áp xuống dưới 12V, cần tiến hành thay thế pin cho 

thiết bị để đảm bảo hoạt động ổn định 

Vị trí Vị trí lắp đặt thiết bị 

Lat, Lon Tọa độ của thiết bị 

Bật cảnh báo Chỉ dành cho trạm loa cảnh báo và user có quyền Admin. Bật 

cảnh báo cần được xác nhận bằng OTP. 
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Hình 34. Xác nhận bằng OTP của Telegram trước khi gửi cảnh báo đến trạm 

 

Hình 35. Giao diện hiển thị sau khi kích hoạt loa cảnh báo tại Nam Cường 

Sau thời gian 1 phút, biểu tượng cảnh báo sẽ bị ẩn (theo đúng thời gian loa phát cảnh 

báo). 

6.2.6. Kết quả nghiên cứu 

Quản lý các báo cáo, tài liệu, sản phẩm hình thành trong quá trình nghiên cứu của 

Đề tài. 

 

Hình 36. Giao diện quản lý kết quả nghiên cứu của Đề tài 

6.2.7. Đăng ký nhận thông tin cảnh báo 

Các thông tin về tình hình thiên tai, hay lượng mưa quan trắc cần được truyền tin 

đến người dùng. Với tiêu chí phổ biến, miễn phí và ổn định, nhóm nghiên cứu lựa chọn 

phương thức truyền tin qua Telegram. 
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Telegram là một dịch vụ tin nhắn miễn phí, đa nền tảng, được giao tiếp với người 

dùng thông qua máy nhắn tin tự động (Boot). Hệ thống này sẽ gửi tin nhắn đến cho 

người dùng khi người dùng đăng ký qua Boot. 

Để nhận được thông tin cảnh báo, người dùng cần có một tài khoản Telegram, tìm 

kiếm từ khóa Babe_Disaster_Management hoặc truy cập vào đường dẫn 

https://web.telegram.org/k/#@Babe_Disaster_Management_bot và soạn tin dangky để 

nhận thông tin cảnh báo thiên tai từ hệ thống. Bạn cũng có thể soạn tin huy để dừng 

nhận thông tin cảnh báo từ hệ thống. 

1. Tạo tài khoản Telegram 

Bước 1: Mở ứng dụng Telegram mà bạn vừa tải về hoặc đăng nhập vào trang web 

Telegram → Chọn quốc gia và nhập số điện thoại → Chọn Next 

 

Bước 1 Bước 2 Giao diện sử dụng 

Bước 2: Nhập mã Code mà ứng dụng đã gửi vào số điện thoại bạn vừa nhập → Chọn 

Next. 

Giao diện sử dụng có dạng như hình số 3. Đây là ứng dụng chat, vì vậy có nhiều nét 

tương đồng với Zalo 

https://web.telegram.org/k/#@Babe_Disaster_Management_bot
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2. Đăng ký/Hủy nhận tin nhắn cảnh báo thiên tai 

Vào mục tìm kiếm ở góc phải trên cùng 

giao diện màn hình chính của 

Telegram. Tìm kiếm từ khóa 

Babe_Disaster_Management (mục 1) 

và click vào kết quả tìm kiếm ở mục 2.  

- Soạn tin DANGKY và nhấn 

gửi, quá trình đăng ký sẽ hoàn 

thành. 

- Soạn tin HUY và nhấn gửi, quá 

trình hủy nhận tin nhắn sẽ hoàn 

thành. 

 

3. Thông tin cập nhật 

Thông tin cập nhật qua Telegram: 

- Khi có mưa: cung cấp dưới dạng biểu đồ mưa trong giờ vừa qua tại các trạm quan 

trắc (có ghi nhận lượng mưa) thuộc tỉnh Bắc Kạn. 

- Khi có nguy cơ thiên tai: Tùy từng loại hình thiên tai, nếu xuất hiện nguy cơ, hệ 

thống sẽ tự động gửi tin nhắn Telegram đến người dùng để thông báo tình hình. 

- Tóm tắt tình hình thiên tai/mưa trong ngày: Bản tin vào 7h sáng mỗi ngày được 

gửi đến người dùng. 

Hiện nay, hệ thống vấn đang trong giai đoạn phát triển/hoàn thiện, vì vậy, người 

dùng mới chỉ nhận được tóm tắt về lượng mưa. Các bản tin khác sẽ được tiếp tục cập 

nhật đến người dùng khi hoàn thiện hệ thống. 

4. Một số cú pháp tương tác với hệ thống qua Telegram 

TT Cú pháp Chức năng 

1 DANGKY 

(có thể viết không dấu, có dấu, 

chữ hoa hoặc chữ thường) 

Đăng ký nhận thông tin cảnh báo qua 

telegram khi có mưa/nguy cơ các loại 

hình thiên tai lũ, lũ quét, sạt lở đất. 

2 HUY 

(có thể viết không dấu, có dấu, 

chữ hoa hoặc chữ thường) 

Hủy nhận thông tin cảnh báo sau khi 

đăng ký 

3 CAPNHAT 

(có thể viết không dấu, có dấu, 

chữ hoa hoặc chữ thường) 

Cập nhật link truy cập hiện tại của hệ 

thống cảnh báo thiên tai và quản trị cơ 

sở dữ liệu 
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TT Cú pháp Chức năng 

(Link truy cập là tạm thời, vì vậy, sự 

thay đổi sẽ được cập nhật liên tục cho 

đến khi địa phương đăng ký IP tĩnh 

cho máy chủ đặt tại địa phương) 

4 CANHBAO NAMCUONG 

(có thể viết không dấu, có dấu, 

chữ hoa hoặc chữ thường) 

Dành cho người quản trị kích hoạt loa 

cảnh báo trực tiếp theo tên trạm cảnh 

báo 

 

6.2.8. Liên hệ 

Trang thông tin liên hệ hiển thị các thông tin về Đề tài, Chủ nhiệm đề tài và thông 

tin người quản trị hệ thống. 

 

Hình 37. Giao diện trang thông tin liên hệ 

6.3. Quản trị hệ thống 

Quản trị hệ thống dành cho user quản trị, người quản trị có thể truy cập được để: 
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- Tạo mới, phân quyền, xóa người dùng 

- Tạo mới, xóa, chỉnh sửa dữ liệu hệ thống 

6.3.1. Tạo mới user 

Account của người quản trị có thể tạo mới user để truy cập vào hệ thống. Để tạo mới 

user, click vào  để có thể tiếp tục: 

 

Hình 38. User quản trị có thể tạo mới user khác 

 

Hình 39. Giao diện tạo tài khoản mới 

Sau khi tạo tài khoản, user hoàn toàn có thể truy cập được vào hệ thống. 
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6.3.2. Quản lý dữ liệu 

Người quản trị được phép truy cập vào trang Quản trị dữ liệu để thêm/xóa/chỉnh sửa 

các dữ liệu hiện có của hệ thống. 

 

Hình 40. Giao diện trang quản trị hệ thống 

6.4. Vận hành modun tính toán nguy cơ lũ, ngập lũ 

Hệ thống cảnh báo, dự báo lũ trực tuyến cho lưu vực hồ Ba Bể  
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Hình 41. Giao diện chính của phần mềm 

Giao diện phần mềm được chia làm hai phần chính: 

Phần 1: Bao gồm các chế độ chạy để người dùng có thể thay đổi và các thông tin 

thuộc tính chung 

Phần 2: Giao diện đồ họa và các module kết quả của phần mềm 

6.4.2. Các chế độ tính toán 

6.4.2.1. Trường hợp sử dụng độc lập trên máy tính 

Trong phần Run HMSRAS 

mode có ba chế độ chạy cho 

người dùng sử dụng bao gồm: 

 

Hình 42. Giao diện Run HMSRAS mode 
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Run HMSRAS AutoForecast (Chế độ chạy tự động): Khi dữ liệu đo đạc, dự báo về 

tự động thì chương trình sẽ tự động nhận dữ liệu và tiến hành tính toán, xử lý đầu vào 

và đưa ra kết quả. 

Run HMSRAS simulation UpdateData (Chế độ chạy với dữ liệu đã có): Khi đã có 

sẵn dữ liệu trong máy thì người dùng có thể tiến hành tính toán và chạy mode này. 

Run HMSRAS simulation (Chế độ chạy mô phỏng): Chế độ chạy mô phỏng khi có 

dữ liệu sẵn. 

6.4.2.2. Trường hợp tính toán online và hiển thị kết quả trên trang web 

Phần mềm mặc định chạy với chế độ Run HMSRAS AutoForecast. 

6.4.3. Dữ liệu đầu vào 

Dữ liệu đầu vào của mô hình được thiết lập cho người dùng bao gồm hai loại chính: 

Dữ liệu quan trắc và dữ liệu dự báo  

Trong đó dữ liệu quan trắc bao gồm các yếu tố: Mưa và mực nước quan trắc; dữ liệu 

dự báo bao gồm Mưa và mực nước dự báo 

Chương trình cho phép người dùng thiết lập trong hai trường hợp chính 

Trường hợp 1: Chỉ tính toán với số liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tự động 

Trường hợp 2: Dữ liệu dự báo nhập thông qua giao diện Web 

6.4.4. Thời gian tính toán của mô hình 

 

Hình 43. Thời gian mô phỏng dự báo  

- Current Date: Thời gian hiện tại chạy mô hình  

- Forecast WarningState: Thời điểm dự báo  

+ ForecastLeadTime (hrs): thời đoạn dự báo 

+ ForecastTimeWindow: Cửa sổ thời gian dự báo 
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6.4.5. Module Map 

Giao diện Map được thiết lập cho người dùng hiển thị kết quả trên nền Google terrain 

map 

 

Hình 44. Giao diện module Map của mô hình FEWS 

Giao diện này cho phép người dùng đọc nhanh các thông tin về thời gian, lưu lượng 

mực nước trên các nhánh sông.  

Hiện tại trên lưu vực có 6 trạm mưa quan trắc tự động và 3 trạm đo mực nước, 3 vị 

trí trích kết quả tính toán dự báo và các trạm quan trắc mưa Vrain. 

6.4.6. Module HMSRAS Schema 

Giao diện mô hình HECHMS  
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Hình 45. Giao diện mô hình mưa rào dòng chảy HEC HMS – HEC RAS 

Kết quả đầu ra của mô hình thủy văn HEC HMS là biên đầu vào và là biên nhập lưu 

cho khu vực khu giữa. 

Kết quả đầu vào của mô hình HEC RAS được lấy từ mô hình HEC HMS. 

 

Hình 46. Đường dẫn dữ liệu của mô hình 
 

6.4.7. Module FloodForecast 

Giao diện module dự báo lũ của phần mềm:  
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Hình 47. Giao diện dự báo của mô hình  

Forecast StartDate: Thời gian bắt đầu dự báo  

Simulation Start Date: Thời gian bắt đầu mô phỏng 

Simulation End Date: Thời gian kết thúc mô phỏng 

Sau khi nhập thời gia mô phỏng người dùng tích vào Set TimeWindows. Sau khi 

hoàn tất việc thiết lập người dùng tích vào biểu tượng HMSRASFloodForecast để tiến 

hành chạy 
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Hình 48. Chế độ chạy tự động của mô hình 

 

Hình 49. Chế độ chạy Simulation updateData 

Bước đầu tiên chương trình sẽ lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu máy đo tự động từ HEC 

DSS 
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Mô hình chạy tự động trên nền DOS. Sau khi kết thúc thời gian chạy  mô hình sẽ tự 

động hiển thị kết quả của mô hình HEC HMS. 

 

 

Hình 50. Kết quả tử mô hình HEC HMS 

Sau khi chương trình chạy kết thúc mô hình thủy văn HEC HMS thì tự động sẽ 

chuyển sang mô hình HEC RAS. Mô hình HEC RAS sẽ diện toán thủy lực trong sông. 
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Hình 51. Chương trình tính HEC RAS 

 

Hình 52. Kết quả dạng biểu đồ của mô hình HEC RAS 
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Hình 53. Kết quả hiển thị trên nền RasMapper 

6.4.8. Module ForecastReport 

Báo cáo tính toán từ các chương trình tính giúp cho người dùng dễ dàng đọc được 

các thông tin chi tiết kết quả dự báo bao gồm: Thời điểm bắt đầu tính toán dự báo, thông 

tin tóm tắt về kết quả dự báo lũ. 

 

Hình 54. Bảng báo cáo kết quả dự báo 
 


